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1. MỤC ĐÍCH

Quy định cách thức, trình tự thực hiện thủ tục về cấp Giấy chứng nhận kiểm tra y tế/xử lý y tế đối với hàng hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình áp dụng cho việc giải quyết thủ tục hành chính: Thực hiện kiểm dịch y tế đối với hàng hóa thuộc thẩm quyền giải quyết bởi Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.


- Mô hình hệ thống quản lý chất lượng (tại Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương). 
- QT.HC.01: quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  

- Các tài liệu khác theo quy định tại mục 5.1 

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

   - TTHC: Thủ tục hành chính

   - BP.TN&TKQ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

   - HS: Hồ sơ     
5.  NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1. CƠ SỞ PHÁP LÝ
	- Luật phòng bệnh số 114/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2026 về Phòng,         chống bệnh truyền nhiễm. 

- Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

- Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ
sửa đổi các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải.

- Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn Nghị định số 118/2025/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Quyết định số 2001/ QĐ- BYT ngày 02 tháng 7 năm 2026 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Phòng bệnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định số 165/2026/NĐ- CP.
 - Quyết định số 5082/QĐ – UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 về việc quy định giá cụ thể dịch vụ kiểm dịch y tế tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.


5.2. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

	TT
	Tên hồ sơ
	Số lượng
	Ghi chú

	1. 
	a) Đối với hàng hóa vận tải bằng đường bộ đường sắt, đường hàng không: 
 - Giấy khai báo y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không
- Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không
	01 bộ/01 lô hàng hóa
	

	2. 
	b) Đối với hàng hóa vận tải bằng đường thủy: 
- Bản sao bản khai hàng hóa
- Giấy chứng nhận kiểm tra y tế hàng hóa (trên tàu thuyền), tàu thuyền 
	
	

	3. 
	c) Đơn đề nghị: Trường hợp người khai báo y tế yêu cầu kiểm tra, xử lý y tế hàng hóa để cấp giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa. 
	
	


5.3. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả
	Thời gian xử lý
	Giá dịch vụ kiểm dịch y tế 

	Bộ phận TN & TKQ của Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng 
	- Thời gian hoàn thành việc quan sát y tế đối với hàng hóa không quá 01 giờ đối với lô hàng hóa dưới 10 tấn, không quá 03 giờ đối với lô hàng hóa từ 10 tấn trở lên.

- Thời gian hoàn thành việc kiểm tra giấy tờ một lô hàng hóa không quá 20 phút kể từ khi nhận đủ giấy tờ hoặc thông tin. - Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế phải không quá 01 giờ đối với lô hàng hóa dưới 10 tấn, không quá 03 giờ đối với lô hàng hóa từ 10 tấn trở lên.

- Thời gian hoàn thành các biện pháp xử lý y tế không quá 02 giờ đối với lô hàng hóa dưới 10 tấn, không quá 06 giờ đối với lô hàng hóa từ 10 tấn trở lên. Trước khi hết thời gian quy định 15 phút mà vẫn chưa hoàn thành việc xử lý y tế, tổ chức kiểm dịch y tế phải thông báo việc gia hạn thời gian xử lý y tế và nêu rõ lý do cho người khai báo y tế. Thời gian gia hạn không quá 02 giờ kể từ thời điểm có thông báo gia hạn.
	-Quyết định số 5082/QĐ – UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 về việc quy định giá cụ thể dịch vụ kiểm dịch y tế tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

- Kiểm dịch y tế hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường hàng không, đường thủy, đường sắt, đường bưu điện (theo lô, toa, kiện)

+ Kiểm tra y tế lô hàng dưới 10 kg: tối đa 1,4 USD/lần kiểm tra. 

+ Kiểm tra y tế lô hàng dưới 10 kg đến 50 kg: tối đa 4 USD/lần kiểm tra.

+ Kiểm tra y tế lô hàng dưới 50 kg đến 100 kg: tối đa 6 USD/lần kiểm tra. 

+ Kiểm tra y tế lô hàng dưới 100 kg đến 1 tấn: tối đa 13 USD/lần kiểm tra. 

+ Kiểm tra y tế lô hàng dưới 1 tấn đến 10 tấn: tối đa 39 USD/lần kiểm tra. 

+ Kiểm tra y tế lô hàng dưới 10 tấn đến 100 tấn: tối đa 90 USD/lần kiểm tra.

+ Kiểm tra y tế lô hàng trên 100 tấn: tối đa 100 USD/lần kiểm tra. 

- Kiểm dịch y tế hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường bộ (theo kiện, xe, hàn hóa rời, khuân, vác) 

+ Dưới 5 tấn: tối đa 35.000 đồng/lần kiểm tra. 

+ Từ 5 tấn đến 10 tấn: tối đa 50.000 đồng/lần kiểm tra.

+ Từ 10 tấn đến 15  tấn: tối đa 60.000 đồng/lần kiểm tra.

+ Từ 15 tấn đến 30 tấn: tối đa 75.000 đồng/lần kiểm tra.

+ Từ 30 tấn đến 60 tấn: tối đa 80.000 đồng/lần kiểm tra. 

+ Từ 60 tấn đến 100 tấn: tối đa 110.000 đồng/lần kiểm tra.

+ Từ trên 100 tấn: tối đa 140.000 đồng/lần kiểm tra. 

+ Lô/kiện dưới 10 kg: tối đa 7.000 đồng/lần kiểm tra. 

+ Lô/kiện từ 10 kg đến 100 kg: tối đa 15.000 đồng/lần kiểm tra. 

+ Lô/kiện trên 100 kg: tối đa 20.000 đồng/lần kiểm tra. 


5.4. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 
	Bước công việc
	Nội dung
công việc
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/
Kết quả
	Diễn giải

	B1
	
	Tổ chức/cá nhân
	Giờ hành chính,  trước 12 giờ kể từ khi hàng hóa dự kiến nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh.
	BM.KD.02.01;

BM.KD.02.02.
BM.KD.02.05

	Hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh, bao gồm cả hàng hóa ở các kho, bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan phải được khai báo y tế, trừ trường hợp hàng hóa quá cảnh mà không bốc dỡ khỏi phương tiện, hàng hóa thuộc diện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn và động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

a) Đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt, đường hàng không: khai báo, nộp thông tin khai báo y tế hàng hóa, Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế (nếu có) cho tổ chức kiểm dịch y tế trước khi hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh;

b) Đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy: khai báo, nộp bản sao bản khai hàng hóa và Giấy chứng nhận kiểm tra y tế hàng hóa (trên tàu thuyền), tàu thuyền (nếu có) cho tổ chức kiểm dịch y tế trước 12 giờ kể từ khi hàng hóa dự kiến nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh.

	B2
	
	BP.TN&TKQ
	Giờ hành chính
	BM.HC.02.01
	Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày, theo QT.HC 

	B3
	
	BP.TN&TKQ
	15 phút
	BM.HC.02.01
	Tiếp nhận và chuyển hồ sơ  theo hướng dẫn tại  QT.HC

	B4
	
	Kiểm dịch viên y tế
	15 phút


	BM.HC.02.01
	Tiếp nhận và trả hồ sơ,  theo hướng dẫn tại QT.HC

	B5
	
	Kiểm dịch viên y tế
	15 phút


	.
	1. Thu thập thông tin đối với hàng hoá.

a) Tên, loại hàng hoá.

b) Nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá, quy cách bao gói, khối lượng hàng hoá.

c) Phương thức và lộ trình vận chuyển hàng hoá trước khi nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh.

d) Các thông tin cần thiết khác.

	B6
	
	Kiểm dịch viên y tế

	Không quá 01 giờ đối với lô hàng dưới 10 tấn; không quá 03 giờ đối với lô hàng từ 10 tấn trở lên.

	BM.KD.02.03

	2. Quan sát y tế đối với hàng hoá

Kiểm dịch viên y tế thực hiện quan sát trực tiếp hoặc gián tiếp, tìm các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, dấu hiệu của trung gian truyền bệnh trên hàng hoá, đánh giá tình trạng bên ngoài của hàng hoá, điều kiện bảo quản trong quá trình vận chuyển, lưu trữ.

Trường hợp phát hiện hàng hoá mang hoặc có dấu hiệu mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, trung gian truyền bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc một số bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B phải cách ly y tế; phát hiện hàng hoá không đảm bảo điều kiện vệ sinh, điều kiện bảo quản, kiểm dịch viên y tế thực hiện kiểm tra thực tế.


	B7
	
	Kiểm dịch viên y tế
	Thời gian hoàn thành việc kiểm tra giấy tờ một lô hàng hoá không quá 20 phút kể từ khi nhận được đầy đủ thông tin
	BM.KD.02.01
BM.KD.02.05
BM.KD.02.02

BM.KD.02.03
	3. Kiểm tra giấy tờ.

a) Kiểm tra nội dung thu thập thông tin và khai báo y tế hàng hoá theo quy định. ( tại khoản 2 điều 32 Nghị định 165/2026/NĐ-CP)
b) Trường hợp phát hiện hàng hoá thuộc diện phải kiểm tra thực tế theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 20 Luật Phòng bệnh, kiểm dịch viên y tế thực hiện kiểm tra thực tế;

c) Hàng hoá trên phương tiện vận chuyển thuộc diện phải kiểm tra thực tế hoặc có tiếp xúc với người thuộc diện phải kiểm tra thực tế thì hàng hoá cũng phải được kiểm tra thực tế.

d) Trường hợp hàng hoá không thuộc đối tượng theo quy định  tại điểm d khoản 2 Điều 20 Luật Phòng bệnh, kiểm dịch viên y tế cấp giấy chứng nhận kiểm tra/ xử lý y tế hàng hoá, phương tiện vận chuyển đường bộ, đường sắt, đường hàng không hoặc giấy chứng nhận kiểm tra/ xử lý y tế hàng hoá (trên tàu thuyền), tàu thuyền.

	B8
	
	Kiểm dịch viên y tế
	Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế

không quá 01 giờ đối với lô hàng dưới 10 tấn; không quá 03 giờ đối với lô hàng từ 10 tấn trở lên
	BM.KD.02.01

BM.KD.02.05
	4. Kiểm tra thực tế.

a) Các trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 20 Luật Phòng bệnh thông qua việc thu thập thông tin, quan sát y tế, kiểm tra giấy tờ phải được kiểm tra thực tế;

b) Kiểm dịch viên y tế yêu cầu đưa hàng hóa vào khu vực được chỉ định để kiểm tra, xác định việc mang hoặc có dấu hiệu mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, trung gian truyền bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc một số bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B phải được cách ly y tế, xác định hàng hóa không bảo đảm điều kiện vệ sinh, điều kiện bảo quản; đánh giá hiệu quả các biện pháp xử lý y tế đã áp dụng;

c) Trường hợp phát hiện hàng hóa phải xử lý y tế theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 20 Luật Phòng bệnh, kiểm dịch viên y tế thực hiện xử lý y tế;

d) Trường hợp hàng hóa không thuộc đối tượng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này, kiểm dịch viên y tế xác nhận kết quả và kết thúc kiểm dịch y tế;

	B9
	
	Ban lãnh đạo trung tâm chỉ đạo.

Khoa Xử lý y tế thực hiện
	
	BM.KD.02.02

BM.KD.02.03
	a) Khử khuẩn, diệt tác nhân gây bệnh, trung gian truyền bệnh truyền nhiễm;

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xử lý vệ sinh;

c) Buộc tiêu hủy hoặc tái xuất đối với hàng hóa không thể thực hiện được biện pháp khử khuẩn, diệt tác nhân gây bệnh, trung gian truyền bệnh truyền nhiễm;

d) Lấy mẫu xét nghiệm (nếu cần):Sau khi hoàn thành việc xử lý y tế theo quy định, kiểm dịch viên y tế cấp giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa, kết thúc kiểm dịch y tế.

	B10
	
	Lãnh đạo Trung tâm/ Kiểm dịch viên y tế
	01 giờ
	BM.KD.02.02

BM.KD.02.03
	Lãnh đạo Trung tâm phê duyệt giấy xét nghiệm hàng hóa/Kiểm dịch viên y tế ký giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa

	B11
	
	Kiểm dịch viên y tế
	15 phút
	BM.KD.02.02

BM.KD.02.03
	Kiểm dịch viên y tế làm các thủ tục tại văn thư và trả kết quả cho BP TN & TKQ  

	B12
	
	Kiểm dịch viên y tế
	15 phút
	BM.KD.02.02

BM.KD.02.03
	Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân


	B13
	
	Khoa Xét nghiệm
	1/2 ngày
	BM.HC.02.06


	Kiểm dịch viên thụ lý và BP TN & TKQ  trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ theo dõi hồ sơ 

	Lưu ý
	· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – BM.HC.02.05 phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.4

· Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.


6. BIỂU MẪU 

	Mã số
	Tên biểu mẫu, phụ lục

	BM.HC.02.01
	Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Theo quy định tại Mẫu số 01, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 03/2025/TT-VPCP)

	BM.HC.02.02
	Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Theo quy định tại Mẫu số 02, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 03/2025/TT-VPCP)

	BM.HC.02.03
	Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Theo quy định tại Mẫu số 03, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 03/2025/TT-VPCP)

	BM.HC.02.04
	Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (Theo quy định tại Mẫu số 04, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 03/2025/TT-VPCP)

	BM.HC.02.05
	Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Theo quy định tại Mẫu số 06, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 03/2025/TT-VPCP)

	BM.HC.02.06
	Mẫu sổ theo dõi hồ sơ (Theo quy định tại Mẫu số 07, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 03/2025/TT-VPCP)

	BM.KD.02.01
	Giấy khai báo y tế hàng hóa và phương tiện vận chuyển (đối với đường bộ, đường sắt, đường hàng không) (Theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 165/2026/NĐ-CP)

	BM.KD.02.02
	Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận chuyển đường bộ, đường sắt, đường hàng không (Theo quy định tại Mẫu số 09 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 165/2026/NĐ-CP)

	BM.KD.02.03
	Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa (trên tàu thuyền), tàu thuyền. (Theo quy định tại Mẫu số 10 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 165/2026/NĐ-CP)

	BM.KD.02.04
	Đơn đề nghị kiểm tra, xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận chuyển để cấp giấy chứng nhận (Theo quy định tại Mẫu số 15 Phụ lục V ban hành

kèm theo Nghị định số 165/2026/NĐ-CP)

	BM.KD.02.05
	Bản khai hàng hóa (Theo quy định tại Mẫu số 43, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 34/2025/NĐ-CP)


7. HỒ SƠ CẦN LƯU:  

	STT 
	Thành phần hồ sơ 

	1
	Các hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 và các hồ sơ khác để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính 


Lưu ý: Lưu tại Khoa Xét nghiệm 03 năm, sau đó chuyển lưu trữ chung cơ quan theo quy định. Việc lưu trữ các báo cáo, hồ sơ, sổ sách được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ và pháp luật có liên quan.
BM.HC.02.01: MẪU GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ 
(Theo quy định tại Mẫu số 01, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 03/2025/TT-VPCP)

	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ


Số:… /GTN-KDYT (BPTNTKQ)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..., ngày ... tháng ... năm ...


GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ
Mã hồ sơ:……
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

Tiếp nhận hồ sơ của Ông (Bà)/Tổ chức:

Số định danh cá nhân/tổ chức: 

Địa chỉ:

Số điện thoại: …………………… Email:

(Trường hợp ủy quyền thì cung cấp thêm thông tin của người ủy quyền, bao gồm: họ vàtên, địa chỉ, số định danh cá nhân, số điện thoại, email, giấy tờ ủy quyền).
Nội dung yêu cầu giải quyết:

Thành phần hồ sơ nộp gồm:
1

2

3


Số lượng hồ sơ ........................................(bộ)
Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là:........................................... ngày
Thời gian nhận hồ sơ: ….giờ.... phút, ngày ... tháng …năm….
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ:… giờ.... phút, ngày….tháng….năm….
Đăng ký nhận kết quả tại5:……………
Vào Sổ theo dõi hồ sơ, Quyển số:… ………… Số thứ tự …….(nếu có)
	NGƯỜI NỘP HỒ SƠ6
	NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ                                                  (Ký và ghi rõ họ tên

hoặc chữ ký số nếu là biểu mẫu điện tử)                                                                                  




BM.HC.02.02: MẪU PHIẾU YÊU CẦU BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ
(Theo quy định tại Mẫu số 02, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 03/2025/TT-VPCP)

	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ


Số:… /PBS-KDYT(BPTNTKQ)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..., ngày ... tháng ... năm ...


PHIẾU YÊU CẦU BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ
Hồ sơ của Ông (Bà)/Tổ chức:

Số định danh cá nhân/tổ chức:

Mã hồ sơ (nếu có):

Địa chỉ:

Số điện thoại………………………………Email:

Nội dung yêu cầu giải quyết:

Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả…….......
yêu cầu Ông (Bà)/Tổ chức.................................hoàn thiện hồ sơ gồm những nội
dung sau:
1

2

3

Lý do: 

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc, Ông (Bà)/Tổ chức liên hệ với
số điện thoại………………………….để được hướng dẫn.       

                                                                                     NGƯỜI HƯỚNG DẪN
                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên hoặc
                                                                                     chữ ký số nếu là biểu mẫu điện tử)


BM.HC.02.03: MẪU PHIẾU TỪ CHỐI TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

(Theo quy định tại Mẫu số 03, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 03/2025/TT-VPCP)

	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ


Số:…… /PTC -KDYT (BPTNTKQ)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..., ngày ... tháng ... năm ...


PHIẾU TỪ CHỐI TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.....................................................................................
Tiếp nhận hồ sơ của Ông (Bà)/Tổ chức:...........................................................................
Số định danh cá nhân/tổ chức:...........................................................................................
Địa chỉ: .............................................................................................................................
Số điện thoại: …………………… Email:........................................................................
Mã hồ sơ (nếu có):.............................................................................................................
Qua xem xét, Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết
quả thông báo không tiếp nhận giải quyết hồ sơ này với lý do cụ thể như sau:
………………………………………………………………………….……..................
………………………………………………………………………………….…..........
…………………………………………………………………………………...............
Xin thông báo cho Ông (Bà)/Tổ chức được biết và phối hợp thực hiện.        

                                                                               NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên hoặc
                                                                                     chữ ký số nếu là biểu mẫu điện tử)

BM.HC.02.04: MẪU PHIẾU XIN LỖI VÀ HẸN LẠI NGÀY TRẢ KẾT QUẢ

(Theo quy định tại Mẫu số 04, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 03/2025/TT-VPCP)

	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ


Số:…… /PTC -KDYT (BPTNTKQ)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..., ngày ... tháng ... năm ...


VĂN BẢN XIN LỖI VÀ ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT 



Kính gửi: Ông (Bà)/Tổ chức……………………………



Ngày…tháng…..năm………, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tiếp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính (................................) của Ông (Bà)/Tổ chức……….....................; số định danh cá nhân/tổ chức………; mã số hồ sơ……....;

Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ:…..giờ…, ngày….tháng…năm…… Tuy nhiên đến nay, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Ông (Bà)/Tổ chức đúng theo thời gian hẹn trả kết quả ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 
Lý do:………………..........................................................................
Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế xin trân trọng gửi lời xin lỗi đến Ông (Bà)/Tổ chức vì sự chậm trễ trong quá trình giải quyết hồ sơ có thể gây phiền hà, tốn kém về chi phí, công sức của Ông (Bà)/Tổ chức. 


Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế đề nghị được hẹn lại ngày trả kết quả giải quyết hồ sơ cho Ông (Bà)/Tổ chức vào ngày ..... tháng …..... năm .....…

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế rất mong nhận được sự thông cảm của Ông (Bà)/Tổ chức vì sự chậm trễ này.

                                                                          THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên hoặc
                                                                                     chữ ký số nếu là biểu mẫu điện tử) 

BM.HC.02.05: MẪU PHIẾU KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ 

(Theo quy định tại Mẫu số 06, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 03/2025/TT-VPCP)
	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ


Số:…… /PTC -KDYT (BPTNTKQ)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..., ngày ... tháng ... năm ...


PHIẾU KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Mã số hồ sơ:…………………………..………………………...…………….................
Cơ quan (bộ phận) giải quyết hồ sơ:.................................................................................
Cơ quan phối hợp giải quyết hồ sơ:..................................................................................                                                                                          

	TÊN CƠ QUAN
	THỜI GIAN GIAO, NHẬN HỒ SƠ
	KẾT QUẢ GIẢI
QUYẾT HỒ SƠ
(Trước hạn/
đúng hạn/
quá hạn)
	GHI
CHÚ

	5. Giao: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
6. Nhận:……
	…giờ…phút, ngày … tháng … năm....
	
	

	
	      Người giao                Người nhận


	
	

	5. Giao:

………..............
6. Nhận: 

………..............
	…giờ…phút, ngày … tháng … năm....
	
	

	
	      Người giao                Người nhận


	
	

	5. Giao: ………….........
6. Nhận: …………..........
	…giờ…phút, ngày … tháng … năm....
	
	

	
	     Người giao                 Người nhận


	
	

	…… ..................
	……
	
	

	…… ..................
	……
	
	

	5. Giao:………
6. Nhận: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
	
	
	


Ghi chú:

- Kết quả giải quyết hồ sơ do bên nhận nhập thông tin/ghi khi nhận bàn giao hồ sơ.
- Việc lưu vết được thực hiện tự động theo chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và thể hiện trên mẫu phiếu điện tử.

BM.HC.02.06: MẪU SỔ THEO DÕI HỒ SƠ

(Theo quy định tại Mẫu số 07, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 03/2025/TT-VPCP)
	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ


Số:…… /PTC -KDYT (BPTNTKQ)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..., ngày ... tháng ... năm ...


SỔ THEO DÕI HỒ SƠ

	STT
	Mã
hồ sơ

	Tên
TTHC

	Tên tổ
chức,
cá
nhân

	Địa
chỉ,
số
điện
thoại

	Cơ
quan
chủ trì
giải
quyết
	Nhận và Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	Nhận
hồ sơ

	Hẹn trả
kết quả

	Trả kết
quả

	Phương
thức
nhận kết
quả
	Ký
nhận


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Sổ theo dõi hồ sơ được lập theo từng lĩnh vực hoặc nhóm lĩnh vực tại Bộ phận Một cửa. 

Trường hợp áp dụng Sổ theo dõi hồ sơ điện tử thì theo dõi trực tiếp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, không cần thực hiện in sổ giấy nhưng phải đảm bảo đầy đủ thông tin theo quy định.

BM.KD.02.01: GIẤY KHAI BÁO Y TẾ HÀNG HÓA VÀ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN (ĐỐI VỚI ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG)

(Theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 165/2026/NĐ-CP)

GIẤY KHAI BÁO Y TẾ
HÀNG HÓA VÀ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN
 (đối với đường bộ, đường sắt, đường hàng không) 
Health Declaration for conveyances, and cargo 
(for land transportation means, railway, airway)
1. Phần khai hàng hóa (bao gồm cả đường bộ, đường sắt, đường hàng không)/Declaration for cargo (including land transportation, railway, airway) 

Nơi đi/Departure  ...................................Nơi đến/Arrival................................................
Đến cửa khẩu/Name of entry point... Ngày, tháng, năm/Date (dd/mm/yy) ...
Tên chủ hàng/Name of the goods owner .........................................................................

Địa chỉ/Address ...............................................................................................................

	STT
Item
	Danh mục hàng hóa
Name of cargo
	Số lượng và quy cách đóng gói
Quantity and package form
	Trọng lượng 
Gross weight
	Ghi chú
Notes

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	....
	
	
	
	

	Tổng cộng/Total
	
	
	


2. Phần khai phương tiện đường bộ, đường sắt, đường hàng không/ Declaration for land transportation means, railway, airway.

Nơi đi/ Departure ..................................…. Nơi đến/ Arrival .........................................

Tên phương tiện vận chuyển/ Name of conveyance .........................................................

Quốc tịch, hãng/ Nationality, agent: .........
Tên chủ phương tiện/ Tên chủ hàng/ Name of the conveyance operator/ Name of the goods owner .........................................................................................................................

Địa chỉ/ Address ……………………………………………………………………

Đến cửa khẩu/ Name of entry point ... Ngày    tháng    năm/ Date (dd/mm/yy) ...
	STT

Item
	Số hiệu/biển số
Registration No.
	Số lượng phương tiện
Number of conveyances
	Trọng tải (tấn)
Net tonnage
	Số nhân viên
Number of staff
	Số lượng hành khách Number of passengers

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Chủ hàng, chủ phương tiện trả lời các câu hỏi sau/ The following questions are answered by the conveyance operator, the owner of cargo
1. Hàng hóa hoặc phương tiện vận chuyển có xuất phát hoặc đi qua vùng có dịch không ?/ Has conveyance or cargo come from or visited through affected area ?
Có/Yes ☐  Không/No ☐
2. Hiện nay hoặc trong thời gian hành trình trên phương tiện có người mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh không ?/ Is there on board now or has there been during the trip any case or suspected case of disease) ?

Có/Yes ☐ Không/No ☐
3. Có giấy chứng nhận kiểm tra và xử lý y tế hàng hóa không?/ Is there a Certification of health inspection and control for cargo?
Có/Yes ☐ Không/No ☐
Nếu có, ghi rõ ngày cấp/ nơi cấp/ If yes, please note date and place of issue
………………………………………………………………………………………...…

4. Có giấy chứng nhận kiểm tra và xử lý y tế phương tiện vận chuyển không?/ Is there Certification of health inspection and control for conveyances?
Có/Yes ☐  Không/No ☐
Nếu có, ghi rõ ngày cấp/nơi cấp/ If yes, please note date and place of issue ………………………………………………………………………………………...…………

	
	Người khai (ký, ghi rõ họ tên)
(Signature and full name of 
Declarant)


Ngày /Date:…………….giờ /hour ......................

Ý kiến của kiểm dịch viên y tế/ Recommendation of health quarantine officer ………………………………………………………………………………………...…………

Kiểm dịch viên y tế/ health quarantine officer

Ký và đóng dấu/ Signature and stamp
BM.KD.02.02 GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA/XỬ LÝ Y TẾ HÀNG HÓA, PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

(Theo quy định tại Mẫu số 09 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 165/2026/NĐ-CP)
	


Số/No          /
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
_____________________________
Ngày    tháng     năm      Date(dd/mm/yyyy)


GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA/XỬ LÝ Y TẾ
HÀNG HOÁ, PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ, 
ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
Certification of health inspection and control for conveyances and cargo
(for land transportation, railway, airway)

1. Phần kiểm tra và xử lý y tế hàng hoá/For cargo
Nơi đi/Departure...............................Nơi đến/Arrival .....................................................

Đến cửa khẩu/Name of entry point ………………………………...……………………

Tên chủ chủ hàng/Name of the goods owner …………………………………………...

Địa chỉ/Address ………………………………………………………………............... 

	STT
Item

	Kiểm tra y tế
Health inspection
	Xử lý y tế
Health control
	Ghi chú
Note 
(Trọng lượng
Gross weight)

	
	Hàng hóa được kiểm tra
Inspected goods
	Kết quả phát hiện
Evidences
	Hàng hóa được xử lý
Treated parts
	Biện pháp xử lý
Applied measures
	Kết quả
Attained results
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	


2. Phần kiểm tra và xử lý y tế phương tiện/For conveyance
Tên phương tiện vận chuyển/Name of conveyance …......... Biển số/ Registration No.

Trọng tải/Load Capacity ……………………………………………………………

Quốc tịch, hãng/Nationality, agent …………………

Tên chủ phương tiện/Tên chủ hàng/Name of the conveyance operator/Name of the goods owner ……………………………………………………………………………………...…………..

Địa chỉ/Address ………………………………………………………………...............

Đến cửa khẩu/Name of Point of entry ………………………………………………….

	 STT
Item
	Kiểm tra y tế
Health inspection
	Xử lý y tế
Health control
	Ghi chú
Note

	
	Phương tiện/
các bộ phận được kiểm tra
Inspected conveyance/parts
	Kết quả phát hiện
Evidences
	Số nhân viên
Number of staff
	Số lượng hành khách/Number of passengers.
	Phương tiện/các bộ phận được xử lý
Treated conveyance/ parts
	Biện pháp xử lý
Applied measures
	Kết quả
Attained
results
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổ chức kiểm dịch y tế chứng nhận hàng hóa, phương tiện vận chuyển trên đã được kiểm tra/xử lý y tế vào ngày ghi ở trên. Được phép qua cửa khẩu: ............................................

The Health Quarantine Unit certifies that the above conveyance, goods have been given health inspection/control on the date as above and permission to pass through this point of entry.

	Kiểm dịch viên y tế/ ký và đóng dấu
Health Quarantine Officer/ Signature and stamp


	


BM.KD.02.03 GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA Y TẾ/XỬ LÝ Y TẾ HÀNG HÓA (TRÊN TÀU THUYỀN), TÀU THUYỀN 

(Theo quy định tại Mẫu số 10 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 165/2026/NĐ-CP)

	


Số/No          /
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
_____________________________
Ngày    tháng     năm      Date(dd/mm/yyyy)


GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA Y TẾ/XỬ LÝ Y TẾ 
HÀNG HÓA (trên tàu thuyền), TÀU THUYỀN 
Certification of health inspection/control for cargo (on vessel) and vessel

1. Phần kiểm tra và xử lý hàng hóa/ for cargo
Nơi đi/Departure .......................... Nơi đến/Arrival ........................................................
Đến cửa khẩu/Name of entry point ...................................................................................

Tên chủ hàng/name of the goods owner ………………………………………………

Địa chỉ/Address………………………………………………………..........................

	STT
Item
	Kiểm tra y tế
Health inspection
	Xử lý y tế
Health control
	Ghi chú
Note (Trọng lượng/gross weight)

	
	Hàng hóa được kiểm tra
Inspected goods
	Kết quả phát hiện
Evidences
	Biện pháp xử lý
Applied measures
	Kết quả
Attained results
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


2. Phần kiểm tra y tế tàu thuyền/For vessel
Tên phương tiện vận chuyển/Name of vessel ..................................................................
Quốc tịch, hãng/ Nationality, agent .................................................................................
Tên chủ phương tiện/chủ hàng/Name of the vessel operator/ goods owner ......................
Địa chỉ/Address ..............................................................................................................
Đến cửa khẩu/Name of Point of entry ............................................................................
	STT
Item
	Kiểm tra y tế
Health inspection
	Xử lý y tế
Health control
	Ghi chú
Note

	
	Các bộ phận được kiểm tra
Inspected parts
	Kết quả phát hiện
Evidences
	Số nhân viên
Number of staff
	Số lượng hành khách/
Number of passengers
	Các bộ phận được xử lý
Treated parts
	Biện pháp xử lý
Applied measures
	Kết quả
Attained results
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổ chức kiểm dịch y tế chứng nhận hàng hóa, tàu thuyền đã được kiểm tra y tế vào ngày ghi ở trên được phép nhập/xuất cảnh: ....................................................
The Health Quarantine Unit certifies that the above vessel, goods have been given health inspection on the date as above and permission to entry/exit.

	Kiểm dịch viên y tế/ ký và đóng dấu
Health Quarantine Officer/ Signature and stamp
	


BM.KD.02.04 ĐƠN ĐỀ NGHỊ
(Theo quy định tại Mẫu số 15 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 165/2026/NĐ-CP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
_______________________________
ĐƠN ĐỀ NGHỊ/APPLICATION FORM
Cấp Giấy chứng nhận/kiểm tra, xử lý .........
For issuance of certificate/inspection/treatment, .........
Kính gửi/To: .........................................................................

Tôi là (họ tên bằng chữ hoa)/Name ................... Nam (Male)/Nữ (Female)
Chức vụ/Title: ........................................................... (nếu có/if any) 
Tên cơ quan/Agency:.................................................(nếu có/if any)
Sinh ngày/Date of birth: .../... /.... Quốc tịch/Nationality: .......................................

Số định danh cá nhân/CC/CCCD/Hộ chiếu, giấy thông hành hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế/Passport/ID No.) or other legal document ............................................

Ngày cấp/Date of issue: ...................

Nơi cấp/Place of issue: .................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/Registed permanent residence: ....................................

Chỗ ở hiện tại/Current residence: ....................................................................................

Thực hiện Nghị định số ..../...../NĐ-CP ngày ....... tháng .... năm ......... của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh/Implementation of the Decree No ....../....../NĐ-CP of the Government of VietNam dated ...../..../.......... on implementing the Law on Diseases Prevention

Đề nghị/To request ...................................... cấp Giấy chứng nhận/kiểm tra, xử lý (For issuance certificate/inspection/control, .........), ........... cho tôi hoặc Công ty/đơn vị (tên đơn vị)/(to me/ Agency) ......................................................................................

	
	.............., ngày/dd ...... tháng/mm..... năm/yyyy.......
Người đề nghị/Applicant
(Ký, ghi rõ họ tên)/Name and signature


Hồ sơ gửi kèm theo/File enclosed:...................................

BM.KD.02.05: BẢN KHAI HÀNG HÓA
(Theo quy định tại Mẫu số 43, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 34/2025/NĐ-CP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness

____________________

BẢN KHAI HÀNG HÓA
CARGO DECLARATION
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* Số Vận đơn: Khai cảng nhận hàng chính thức theo phương thức vận tải đa phương thức hoặc vận đơn suốt.

B/L No: Also state original port by shipment using multimodal transport document or through Bill of Lading

Note: Mục 9.1 và 9.2 chỉ khai đối với phương tiện thủy nội địa

No 9.1 and 9.2: Only for inland waterway ships.

	
	(10)........, ngày........tháng........năm......

Date ……………..

Thuyền trưởng (Đại lý hoặc sỹ quan được ủy quyền)
Master (Authorized agent or officer)







Khai báo y tế đối với hàng hoá.





Tiếp nhận hồ sơ





Kiểm dịch viên y tế








Phân công thực hiện 








Thu thập thông tin 





Xác nhận không cần phải kiểm tra thực tế, kết thúc quy trình KDYTT 














Quan sát y tế





Kiểm tra các loại giấy tờ đối với hàng hóa





Kiểm tra thực tế đối với hàng hóa  





Xử lý y tế đối với hàng hóa        





Ký giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa 





Trả kết quả cho bộ phận một cửa





Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân  





Lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi








Trang: 1/32
Trang: 2/32

